
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

HỎI – ĐÁP 

PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH SỰ 

 

Bộ luật Hình sự số: 100/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015.  

Ngày 20/6/2017  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật số: 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. 

Ngày 25/6/2025 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật số: 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Hình sự. 

Vậy, để các tổ chức, cá nhân hiểu được rõ hơn các quy định pháp luật liên 

quan đến hình sự. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu hỏi – đáp tuyên 

truyền nội dung pháp luật liên quan đến hình sự, như sau: 

1. Hỏi: Người bị kết án thuộc trường hợp nào thì không phải thi hành 

án tử hình? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:  

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm 

phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định. 

Theo khoản 2 Điều 40 Bộ luật Hình sự  năm 2015 quy định:  

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, 

phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi 

trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. 

Theo khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự  năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 

1 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định không thi hành án tử 

hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

- Người đủ 75 tuổi trở lên; 
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- Người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự  năm 2015 

được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 hoặc 

trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được 

chuyển thành tù chung thân. 

2. Hỏi: Biện pháp tư pháp “ Bắt buộc chữa bệnh” được quy định như 

thế nào? 

Đáp: 

Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật 

sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định Biện pháp tư pháp “ Bắt buộc chữa 

bệnh” như sau: 

1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc 

bệnh quy định tại Điều 21 của Bộ luật Hình sự năm 2015, Viện kiểm sát hoặc Tòa 

án căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có thể quyết 

định đưa họ vào một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bắt buộc chữa bệnh. 

2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng 

trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng 

điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định 

pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi có kết luận khỏi bệnh hoặc có kết luận đủ 

khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi, người đó có thể phải chịu 

trách nhiệm hình sự. 

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả 

năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết 

luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa 

họ vào một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi có kết 

luận khỏi bệnh hoặc có kết luận đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển 

hành vi, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải 

tiếp tục chấp hành hình phạt. 

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. 

3. Hỏi: Trong trường hợp nào người bị kết án được miễn chấp hành 

hình phạt? 

Đáp: 

Theo khoản 1,2,3,4,5,7 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 6 Điều 

62 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật 

Hình sự năm 2025 quy định miễn chấp hành hình phạt đối với trường hợp sau: 
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1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc 

đại xá. 

2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm 

chưa chấp hành hình phạt thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án 

có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Sau khi bị kết án đã lập công; 

b) Mắc bệnh hiểm nghèo; 

c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét 

thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. 

3. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình 

phạt nếu đã lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy 

hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có 

thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. 

4. Người bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình 

phạt, nếu trong thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc chấp hành tốt 

pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn 

nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa 

án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 

5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt 

nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa 

hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình 

phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, 

Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại. 

6. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một 

phần hai thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của cơ quan có thẩm 

quyền, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 

7. Người được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên 

trong bản án. 

4. Hỏi: Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án được quy 

định như thế nào? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Điểm a 

Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025; khoản 2,3,4,5 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và khoản 6 Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi 
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bởi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định 

Giảm mức hình phạt đã tuyên như sau: 

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù 

chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều 

tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ 

quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn 

chấp hành hình phạt. 

Người bị kết án tù chung thân về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ chỉ có 

thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt khi đã chủ động nộp lại ít nhất ba 

phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng 

trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba 

thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 

năm đối với tù chung thân. 

2. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành 

được một phần hai mức hình phạt đã tuyên. 

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù 

được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 

20 năm. 

3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù 

chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành 

được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian 

thực tế chấp hành là 25 năm. 

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành 

vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi 

người đó đã chấp hành được một phần hai mức hình phạt chung. 

5. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành 

vi phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 

Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức 

hình phạt chung hoặc trường hợp hình phạt chung là tù chung thân thì việc xét 

giảm án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

6. Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử 

hình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và 

dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình 

phạt là 30 năm. 
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5. Hỏi: Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật 

đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như thế nào? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 

5 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 và khoản 2, khoản 3 Điều 109 

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia 

tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu 

quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

6. Hỏi: “Tội gián điệp” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp:  

Theo khoản 1 Điều 110 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 

6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 và  khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 110 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá 

hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước 

ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành 

vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; 

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài; 

thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng 

chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được 

giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được 

miễn trách nhiệm hình sự về tội này. 

7. Hỏi: “Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 
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Theo khoản 1 Điều 114 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 

7 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 và khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 114 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ 

thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như sau:  

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất 

- kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính 

trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt 

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

8. Hỏi: “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả” được pháp luật quy định 

như thế nào? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bởi Điểm a 

Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định:  

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194 và 195 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 2.000.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 

đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một 

trong các hành vi quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 hoặc tại một 

trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

- Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

Theo khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi điểm 

a Khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định Phạm tội thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

- Có tổ chức; 

- Có tính chất chuyên nghiệp; 
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- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

- Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

- Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

- Làm chết người; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

- Buôn bán qua biên giới; 

- Tái phạm nguy hiểm. 

Theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi điểm 

a Khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết 02 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

Theo khoản 4 và khoản 5 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: 

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

- Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị phạt như sau: 

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 
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+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ, e, 

g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 

6.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng; 

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; 

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

+ Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất 

định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

9. Hỏi: “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

Theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 được 

được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 

g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 

năm đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Làm chết người; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết 02 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

Theo khoản 5 và khoản 6 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 

năm 2025 quy định như sau: 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, 

e, g, h, i và k khoản 2 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 

3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 
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d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất 

định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

10. Hỏi: “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc 

phòng bệnh” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng 

bệnh, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bởi  Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau: 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 12 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 

g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính 

năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm: 
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a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

            Theo khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015 được 

sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định: 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, 

h, i và k khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 

8.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 18.000.000.000 đồng đến 30.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 30.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; 
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đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

600.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

11. Hỏi: “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 

phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi” 

được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015  được 

sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

195 Bộ luật Hình sự năm 2015  được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 

và khoản 4 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân 

bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng 

hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong 

các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015 hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Buôn bán qua biên giới; 
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g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; 

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, 

h và i khoản 2 Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 

đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 195 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 195 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; 

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 
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e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

12. Hỏi: “Tội gây ô nhiễm môi trường” được pháp luật  quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội gây ô nhiễm môi trường như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 03 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 

3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ 

lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 

kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác; 

b) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 

1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ 

lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 

kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 hoặc đã bị kết án về 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét 

khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) 

trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường 

nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

d) Xả thải ra môi trường 500 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có 

thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 02 

lần đến dưới 03 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) 

trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 100 mét khối (m3) trên ngày đến 

dưới 300 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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đ) Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét 

khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên 

giờ đến dưới 150.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy 

hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

e) Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông 

số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 02 lần 

đến dưới 03 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối 

(m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 50.000 mét khối (m3) trên giờ 

đến dưới 100.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại 

vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 hoặc đã bị kết 

án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 

từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam hoặc từ 70.000 kilôgam đến dưới 

100.000 kilôgam nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành 

vi quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 

Bộ luật Hình sự năm 2025 hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm; 

h) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải 

rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 50 milisivơ (mSv) 

trên năm đến dưới 200 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 

milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 

5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ 

lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 

kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 10.000 

mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 500 mét khối (m3) 

trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường 

nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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c) Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 500.000 mét 

khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 150.000 mét khối (m3) trên 

giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy 

hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 

từ 200.000 kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải 

rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 200 milisivơ 

(mSv) trên năm đến dưới 400 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,01 

milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật 5.000 kilôgam trở lên chất 

thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo 

quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên 

chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có 

thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 

lần đến dưới 05 lần hoặc 5.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số 

môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

c) Thải ra môi trường 500.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông 

số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần 

đến dưới 05 lần hoặc 300.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi 

trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 05 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 

500.000 kilôgam trở lên; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải 

rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều 400 milisivơ (mSv) 

trên năm trở lên hoặc giá trị suất liều 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ trở lên; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 400.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 6.000.000.000 đồng đến 14.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 14.000.000.000 đồng đến 24.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn từ 06 tháng đến 02 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 24.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn từ 01 năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 

10.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất 

định từ 01 năm đến 03 năm. 

13. Hỏi: “Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại” được pháp 

luật quy định như thế nào? 

Đáp:  

Theo Theo Điều 236 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 

Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy 

hại như sau: 

1. Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của 

pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục 

A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam 

đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường 

thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy 

chuẩn cho phép, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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a) Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục 

A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 5.000 kilôgam 

đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường 

thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn 

cho phép; 

b) Có tổ chức; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc 

biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất 

phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi 

trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng 

xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 300.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

14. Hỏi: “Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

môi trường” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 237 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố môi trường như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi 

trường; 

b) Vi phạm quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường làm môi trường 

bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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người này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại 7.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 237 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 237 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 237 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 6.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 237 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn từ 01 năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

từ 01 năm đến 03 năm. 



20 
 

15. Hỏi: “Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê 

điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông” được 

pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 238 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 

Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công 

trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, 

bãi sông như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 303 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 600.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Xây nhà, công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê 

điều, công trình phòng, chống thiên tai; 

b) Làm hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên 

tai, công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công 

trình phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; 

c) Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, khoáng sản, nước 

dưới đất trái phép; 

d) Sử dụng chất nổ, gây nổ, gây cháy trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai, công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, 

quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả 

tác hại do nước gây ra, trừ trường hợp có giấy phép hoặc trường hợp khẩn cấp do 

luật định; 

đ) Vận hành hồ chứa nước không đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình 

vận hành liên hồ chứa; vận hành công trình phân lũ, làm chậm lũ không đúng với 

quy trình, quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo quyết 

định của người có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

600.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm chết người; 
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d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 02 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 238 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 238 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 600.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 238 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 238 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 6.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

từ 01 năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

từ 01 năm đến 03 năm. 

16. Hỏi: “Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam” được pháp luật quy 

định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 239 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam như sau: 
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1. Người nào đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trái pháp luật thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành 

phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật 

hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất 

thải nguy hại khác; 

b) Đưa từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam chất thải khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đưa từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành 

phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật 

hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất 

thải nguy hại khác; 

c) Đưa từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam chất thải khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

4.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc 

biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất 

phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác; 

b) Đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 239 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 239 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 239 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-uoc-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-POP-2001-Stockholm-124837.aspx
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từ 6.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

từ 06 tháng đến 01 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 239 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt liền 

từ 10.000.000.000 đồng đến 14.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn từ 01 năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

từ 01 năm đến 03 năm.” 

17. Hỏi: “Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật” 

được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 241 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, 

thực vật như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh 

nguy hiểm cho động vật, thực vật gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm: 

a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động 

vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc 

mang mầm bệnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật, sản 

phẩm động vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của 

pháp luật về kiểm dịch; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 05 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

18. Hỏi: “Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản” được pháp luật quy định như 

thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản như sau: 

1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi 

quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị 

cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; 

b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn; 

c) Khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 244 của Bộ luật Hình sự năm 2015; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61 % trở lên; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

g) Vi phạm quy định khác của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

600.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 
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a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

b) Làm chết người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản 

thu được trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 600.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 242 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 242 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 6.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

từ 06 tháng đến 03 năm; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

19. Hỏi: “Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên” được 

pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 
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Theo Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên như sau: 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 600.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích từ 300 mét vuông (m2) 

đến dưới 500 mét vuông (m2); 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn 

vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích 500 mét vuông (m2) 

trở lên; 

c) Có tổ chức; 

d) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 245 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 600.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

từ 06 tháng đến 03 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 
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d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

20. Hỏi: “Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại” được pháp 

luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 246 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại 

như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 

200.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động 

vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 

250.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc trong trường hợp vật phạm pháp 

trị giá dưới 250.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm; 

b) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực 

vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài 

động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị 

giá 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực 

vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt như sau: 
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a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 245 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, thì bị phạt tiền 

từ 6.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

từ 06 tháng đến 03 năm; 

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định 

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

21. Hỏi: “Tội sản xuất trái phép chất ma túy” được pháp luật quy định 

như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội sản xuất trái phép chất ma túy như sau: 

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam 

đến dưới 01 kilôgam; 

e) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít; 

i) Tái phạm nguy hiểm; 

k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 

mililít; 

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025.  

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam 

đến dưới 30 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 100 gam đến dưới 03 kilôgam; 

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam đến dưới 09 

kilôgam; 

d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 22 lít; 

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 30 kilôgam 

trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 03 kilôgam trở lên; 

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 09 kilôgam trở lên; 
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d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 22 lít trở lên; 

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm d khoản 5 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 . 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

22. Hỏi: “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy” được pháp luật quy định 

như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội tàng trữ trái phép chất ma túy như sau: 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251, 

252 và 256a của Bộ luật Hình sự năm 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam 

đến dưới 01 kilôgam; 

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 

mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm e đến điểm m khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025; 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 



32 
 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

23. Hỏi: “Tội vận chuyển trái phép chất ma túy” được pháp luật quy định 

như thế nào? 

Đáp:  

Theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội vận chuyển trái phép chất ma túy như sau: 



33 
 

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản 

xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251, 

252 và 256a của Bộ luật Hình sự năm 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Qua biên giới; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam 

đến dưới 01 kilôgam; 

h) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 
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i) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025; 

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm 

hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên; 
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c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

24. Hỏi: “Tội mua bán trái phép chất ma túy” được  pháp luật quy định như 

thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội mua bán trái phép chất ma túy như sau: 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người 

dưới 16 tuổi; 

g) Qua biên giới; 

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam 

đến dưới 01 kilôgam; 
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i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm h đến điểm o khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025; 

q) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm 

hoặc tù chung thân: 
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a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam 

đến dưới 30 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 100 gam đến dưới 03 kilôgam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 75 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 600 kilôgam đến dưới 1.200 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 150 kilôgam đến dưới 300 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam đến dưới 09 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 22 lít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân 

hoặc tử hình: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 30 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 03 kilôgam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 1.200 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 300 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 09 kilôgam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 22 lít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 
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25. “Tội chiếm đoạt chất ma túy” được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ 

luật Hình sự năm 2025 quy định Tội chiếm đoạt chất ma túy như sau: 

1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã 

bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 250, 

251 và 256a của Bộ luật Hình sự năm 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam 

đến dưới 01 kilôgam; 
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g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm e đến điểm m khoản 2 Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 

mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân: 
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a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, 

MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của 

cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định 

có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

26. Hỏi: “Tội sử dụng trái phép chất ma túy “ được pháp luật quy định 

như thế nào? 

Đáp: 

Theo Khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định Tội 

sử dụng trái phép chất ma túy như sau: 

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 03 năm: 

a) Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy 

bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; 

b) Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật 

Phòng, chống ma túy; 

c) Đang trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện 

ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định 

của Luật Phòng, chống ma túy; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
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d) Đang trong thời hạn 02 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự 

nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định 

của Luật Phòng, chống ma túy. 

2. Tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm./. 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Mai 

NGƯỜI SỬA CHỮA, 

BIÊN TẬP TỔNG THỂ 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Việt 

NGƯỜI THẨM ĐỊNH, 

NHẬN XÉT 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Như Trang 

 

Nơi nhận: 
- PGĐ Sở Vũ Thị Như Trang; 

- Phòng PBGDPL; 

- Trang TTĐT PBGDPL, STP (đăng tải); 

- Lưu: PBGDPL.     

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
Stamp


		2026-01-30T17:35:45+0700


		2026-02-04T08:16:41+0700




